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UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

-------------

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH 

TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ
KHỐI 6
- Cha mẹ học sinh: Hàng ngày nhắc con học bài theo TKB và nội dung ôn tập

- Thầy cô giáo chủ nhiệm: gửi nội dung ôn tập, phối hợp với CMHS dể đôn đốc học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp học tập

- Thầy cô giáo bộ môn: hướng dẫn học sinh học tập theo TKB 

- Học sinh: chăm chỉ học bài và làm bài đầy đủ.

- Kính mong các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh động viên, giúp đỡ để các con học sinh phát huy tinh thần tự học, giữ vững nề nếp, học tập hiệu quả. 

THÁNG  3  NĂM 2020
PHẦN 1: NỘI DUNG ÔN TẬP 

MÔN TOÁN 

ĐỀ 1

  Bài 1 (3 điểm). Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý.

	a) 463 + 318 + 137 – 118    
	b) 
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	c) 737737. 255 – 255255. 737

e) 12.103 – (15.102.2 + 18.102.2: 3) + 2.102
	d) 225 : 32 + 43 . 125 – 125 : 52

f) 62 : 4.3 + 2.52 – 2010    


Bài 2 (3 điểm). Tìm số nguyên x, y biết:

a) 2448 : [119 – (x – 6)] = 24       

b) 2016 – 100.(x + 11) = 27 : 23  

c)  2 (x+1)  = 32

d) 3x + 3x +1   + 3x+2 = 351

e) 
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f) (x – 1)(y + 7) = - 41
Bài 3 (3 điểm). Vẽ trên cùng 1 hình theo các cách diễn đạt sau :

a)Vẽ góc bẹt xOy.

b) Trên cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy vẽ các tia Oz, Ot sao cho 
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c) Trên tia Ox lấy điểm A khác điểm O, trên tia Ot lấy điểm B khác điểm O. 

d) Vẽ đoạn thẳng AB cắt tia Oz tại M                                
Bài 4 (1 điểm): a) Cho S = 40 + 41 + 42 + 43 + ... + 435

Hãy so sánh 3S với 6412

b) Tổng 31 + 32 + 33 + 34 + 35+ … + 32012 có chia hết cho 120 không? Vì sao? 
ĐỂ 2

Bài 1.(1,5 điểm) Thực hiện phép tính :

a) [image: image6.png]47.69—31.(—47)




b) [image: image8.png]16.(38—2) —38.(16 — 1)
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Bài 2.(5 điểm) Tìm số nguyên x, biết:

a) 2 x – 5 = -17 + 12

b)  [image: image12.wmf]x2253.(4)(10)
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c) – 10 – (x – 5) + (3 – x) = - 8 

d) (x+ 1). (x4 +3) .(x – 5) =0
e) 
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Bài 3.(2,5 điểm) 

a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Om, vẽ các tia On, Op sao cho 
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b) Trong 3 tia Om, On, Op tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
c) Trong 3 tia Om, Op, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
Bài 4.(1 điểm) 
Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất để phân số 
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MÔN NGỮ VĂN

Bài tập 1: Đọc kĩ đoạn văn, sau đó trả lời bằng cách chọn ý đúng nhất:

       “...Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, sếu, vạc, cốc, le, sâm cầm, vịt trời, bồ nông, mòng, két ở các bãi sông xơ xác tận đâu cũng bay cả về vùnq nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày, họ cãi cọ om bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép, có những anh Cò gầy vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng dược miếng nào”.
                                      ( Ngữ văn 6, tập 2, NXBGD-2008)
Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả? Văn bản thuộc thể loại truyện nào?

Câu 2: Đoạn văn sử dụng ngôi kể thứ mấy? Người kể là ai?

Câu 3: Chỉ ra các cụm danh từ được sử dụng trong đoạn?

Câu 4: Nội dung của đoạn văn trên ?
Câu 5 : Đoạn văn trên sử dụng biện pháp nghệ thuật chủ yếu nào ? 

Câu 6 : Bài học cuộc sống em rút ra từ văn bản chứa đoạn văn trên ?

Bài tập 2 :

Câu 1: Qua đoạn trích “ Bài học đường đời đầu tiên’’ ta thấy Dế Mèn hiện lên là một chàng Dế như thế nào? Tìm các dẫn chứng để minh họa (chứng minh) cho điều em nhận xét?

Câu  2: Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn là gì? Em hãy  kể lại nội  dung của bài học đó? 
Câu 3 : Đoạn trích trong sách giáo khoa được đặt tên là « Bài học đường đời đầu tiên », theo em nhan đề này có thích hợp với nội dung đoạn trích không ? Còn có thể đặt cho văn bản này tên nào khác ?

Bài tập 3 :

Câu 1: Tìm phó từ trong đoạn trích sau và xác định ý nghĩa của phó từ đó? 

“ Thưa anh, em cũng muốn khôn nhưng không khôn được. Đụng đến việc là em thở rồi không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa. Lắm khi em cũng nghĩ nỗi nhà cửa như thế này là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá, em đã nghĩ ròng rã hàng mấy tháng cũng không biết làm thế nào. Hay là bây giờ em nghĩ thế này…”

Câu 2: Tìm các biện pháp so sánh trong văn bản  « Bài học đường đời đầu tiên » 
Bài tập 4 :

    Đọc kĩ đoạn văn sau trả lời các câu hỏi sau:

  “Tôi chẳng tìm thấy ở tôi một năng khiếu gì. Và không hiểu vì sao tôi không thể thân với Mèo như trước kia được nữa. Chỉ cần một lỗi nhỏ ở nó là tôi gắt um lên.”

(Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh)

Câu 1:  Lời kể trong đoạn văn trên là của nhân vật nào trong truyện? Kể về sự việc gì? 

Câu 2: Vì sao nhân vật “tôi” lại không thể thân với em gái như trước kia được nữa?

Câu 3:  Nêu ý nghĩa của truyện “Bức tranh của em gái tôi” (Tạ Duy Anh)?

Bài tập 5:

   Đọc đoạn trích sau rồi thực hiện các yêu cầu:

  “Một tuần sau em gái tôi trở về trong vòng tay dang sẵn của cả bố và mẹ tôi: Bức tranh của nó được trao giải nhất. Nó lao vào ôm cổ tôi, nhưng tôi viện cớ đang dở việc đẩy nhẹ nó ra. Tuy thế, nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi: “Em muốn cả anh cùng đi nhận giải”. 

                                                    ( Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh)

Câu 1: Nêu xuất xứ của đoạn trích trên?

Câu 2: Tác giả của văn bản có đoạn trích trên là ai?

Câu 3: Nhân vật được người em nhắc đến trong đoạn trích trên là ai? Từ đoạn trích em hiểu gì về những phẩm chất của nhân vật đó? 

Câu 4: Viết đoạn văn ngắn từ 6-8 câu, nêu cảm nhận của em về nhân vật Kiều Phương trong truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh.
Bài tập 6: Hãy viết một bài văn về một người bạn thân mà em yêu quý nhất. 
MÔN TIẾNG ANH 

Full name: _________________________________________________________

WEEK 21
I. Find the word which has a different sound in the part underlined.
	1.
	A.
	the
	B.
	There
	C.
	Think
	D.
	they

	2.
	A.
	earth
	B.
	Feather
	C.
	theater
	D.
	thanks

	3.
	A.
	brother
	B.
	through
	C.
	Then
	D.
	weather

	4.
	A.
	thirty
	B.
	Them
	C.
	Both
	D.
	theme

	5.
	A.
	weather
	B.
	newsreader
	C.
	teaching
	D.
	repeat


II. Find which word does not belong to each group.
	1.
	A.
	director
	B.
	Viewer
	C.
	audience
	D.
	watcher

	2.
	A.
	international
	B.
	Local
	C.
	national
	D.
	boring
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3.
	A.
	studio
	B.
	cartoon
	C.
	world news
	D.
	documentary

	4.
	A.
	newsreader
	B.
	programme
	C.
	comedian
	D.
	film producer

	5.
	A.
	reporter
	B.
	educational
	C.
	exciting
	D.
	popular


III. Match a word in column A with the appropriate word in B to form the correct phrase.

	A
	B
	Answer

	1. Film

2. Cartoon

3. Remote

4. News

5. Local
6. Volume

7. Game

8. International
	a. channel

b. programme

c. character

d. control

e. television

f. director

g. show

h. button
	1.
Film director
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


IV. Choose the best answer (A, B, C or D).

1. VTV is a ____________ TV channel in Vietnam. It attracts millions of TV viewwers in Vietnam.

A. national

B. international

C. local


D. wide

2. What’s your ____________ TV programme?

A. best


B. good


C. favourite

D. like

3. My family enjoys watching game shows ____________ they are very exciting and interesting.

A. so


B. because 


C. but


D. and

4. - ____________ do you like the modern English programme?

    - Because it helps me with my English.

A. What

B. Where


C. Who


D. Why

5. Disney channel is one of the most ____________ channels ____________ children.

A. good – for

C. exciting – of

C. popular – to
D. popular – for

6. My father likes watching sports ____________ on VTV3.

A. channels

B. evens 


C. athletes

D. matches

7. The football match is on at 2 a.m. ____________ I can’t watch it.

A. so


B. because


C. but


D. then

8. My brother wants to become a ____________ to tell TV viewers what the weaher is like.

A. newsreader
B. actor


C. weatherman
D. producer

9. TV ____________ can join in some game shows through telephone or by email.

A. weathermen
B. people


C. viewers

D. newsreaders

10. ____________ are films by pictures, not real people often for children.

A. Documentary
B. cartoons


C. Love stories
D. Detective story

11. Are there any good programmes ____________ teenagers on TV tonight?

A. to


B. of



C. for


D. with

12. My father works late tomorrow, so he will ____________ the first part of the film on VTV1.

A. miss

B. lose



C. forget

D. cut

13. That TV programme is not only interesting ____________ it also teaches children many things about family and friendship.

A. and


B. so



C. because

D. but

14. - ____________ is the weather forecast programme on? – AT 7.30 p.m every day.

A. What

B. How


C. When

D. Where

15. ____________ the newsreader on BBC one reads very fast. My brtoehr can hear everything in the news.

A. But


B. Although


C. When

D. but

WEEK 22

II. Match the questions (A) and the answers (B).

	A
	B

	2. How often do you watch football on TV?

3. Where is Hollywood?

4. What channel in the film on?

5. What time is the cartoon on?

6. What is the name of your favourite TV programme?

7. Why do you like the programme?

8. How many hours a day do you watch?

9. Who is the director of the film?

10. When did John Logie Baird make the first TV set?

11. Why do you like cartoon?
	a. In 1926.

b. It’s on VTV3.

c. In California, USA.

d. Because it’s very exciting.

e. About two hours a day.

f. Because they are colourful and funny.

g. It’s Steven Spielberg.

h. It’s at 7.30 pm.

i. It’s the science programme.

j. Twice a week. Usually at weekend.
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	1.  

	2. 

	3.  

	4.  

	5.  


	
	6.  

	7. 

	8.  

	9.  

	10.  



II. Complete the following sentences with the words in the box.

	And
	But
	So
	because
	although


1. Children love cartoons ____________ they make them feel happy.

2. _____________ the newsreader speaks really fast, my father can hear everything.

3. The animal program is so late ____________ I can’t wait for it.

4. Some game shows are popular, ____________ I never watch them.

5. My sister is a weatherman, _____________ my father is a newsreader.

III. Choose the word or the phrase that are not correct


1.I like watching TV.There are a good film on TV tonight.



         A                          B                      C             D


2. What is he often do when it’s hot?

             A    B                      C       D


3.How much rooms are there in the new house?



      A                    B        C         D


4. I’m very thirsty. I like  some apple juice.


      A                 B       C     D


5. How many childs does your sister have?



       A         B      C                       D

IV. Write the questions for the underlined part 

1. She is cooking meal in the kitchen.

=>……………………………………………………………………………………………

2. I’d like some milk and vegetables.

=>……………………………………………………………………………………………

3.  Miss Nga  is teaching English at a secondary school.

=>……………………………………………………………………………………………

4. Nam never flies a kite.

=>……………………………………………………………………………………………

5. I have Math and Literature on Monday and Thursday.

=>……………………………………………………………………………………………

6. He goes to the cinema once a week.

=>……………………………………………………………………………………………

7. My sister is in grade 6.

=>……………………………………………………………………………………………

8. Mai always has dinner at seven o’clock.

=>……………………………………………………………………………………………

9. My brother wants a glass of lemon juice.

=>……………………………………………………………………………………………

10. Linh has milk and eggs for her breakfast.

=>……………………………………………………………………………………………
WEEK 23

I. Find the word which has a different sound in the part underlined
	1.
	A.
	wear
	B.
	Dear
	C.
	Fear
	D.
	hear

	2.
	A.
	fair
	B.
	Share
	C.
	carry
	D.
	prepare

	3.
	A.
	marry
	B.
	Fair
	C.
	Air
	D.
	chair

	4.
	A.
	near
	B.
	Bear
	C.
	idea
	D.
	appear

	5.
	A.
	here
	B.
	series
	C.
	sphere
	D.
	there

	6.
	A.
	match
	B.
	square
	C.
	badminton
	D.
	grandfather

	7.
	A.
	teacher
	B.
	feature
	C.
	reason
	D.
	idea

	8.
	A.
	chess
	B.
	champion
	C.
	machine
	D.
	match

	9.
	A.
	sport
	B.
	Stop
	C.
	Not
	D.
	goggles

	10.
	A.
	please
	B.
	Pear
	C.
	weak
	D.
	easy


II. Complete the sentences with the correct form of do or play.
1. Do you often 
exercises?

2. My Dad 
football for the town team when he was young.

3. My sister enjoys 
table tennis in her free time

4. My brother 
basketball for the school team.

5. We 
gymnastics at school yesterday.

6. I like 
tennis.

7. My friend 
judo twice a week.

8. My mother 
yoga at the new sports centre.

III. Choose the best answer (A, B, C or D).

	1.
	Phong 
three goals for our team and made it a hat trick.

	A.
	scores
	B.
	Scored
	C.
	plays
	D.
	played

	2.     Our school football team 
the match with Nguyen Du school last Saturday.

	   A.
	wins
	B.
	Won
	C.
	scores
	D.
	scored

	3.     Blackburn rover is at the bottom of the league. They 
most of their matches.

	   A.
	scored
	B.
	Lost
	C.
	won
	D.
	played

	4. Playing sports helps us get 
.
	
	
	

	A.
	free
	B.
	Fat
	C.
	fittest
	D.
	fitter

	5. Minh’s dream is to become a 
.
	
	

	A.
	loser
	B.
	Champion
	C.
	contest
	D.
	gamer

	6. I’d like to watch motor racing because it is very 
.

	A.
	frightening
	B.
	Exciting
	C.
	excited
	D.
	boring

	7. My sister often 
badminton in her free time.
	

	A.
	play
	B.
	Plays
	C.
	playing
	D.
	to play

	8. When you go to the zoo, don’t 
the animals.
	

	A.
	do
	B.
	Play
	C.
	watch
	D.
	tease

	9. Sports and games 
an important part in our life.

	A.
	play
	B.
	Do
	C.
	make
	D.
	do

	10. Football is regarded 
the most popular sport in the world.

	A.
	for
	B.
	As
	C.
	like
	D.
	of

	11.  
sports do you like to watch on television?
	
	

	A.
	What
	B.
	How
	C.
	Do
	D.
	How often

	12. I usually play football when I have 
.
	
	

	A.
	spare time
	B.
	good time
	C.
	no time
	D.
	times

	13. In team sports, the two teams 
against each other in order to get the better score.

	A.
	do
	B.
	Make
	C.
	Are
	D.
	complete

	14.   -     
do you do judo?

      - Twice a week.
	
	
	
	

	A.
	Why
	B.
	How often
	C.
	Where
	D.
	When

	15. Team sports are sometimes called 
sports.
	
	

	A.
	compete
	B.
	competition
	C.
	competitor
	D.
	competitive

	16. I like watching football matches but I am not very good 
playing football.

	A.
	at
	B.
	In
	C.
	On
	D.
	for

	17. Last summer, I 
fishing with my uncle in the afternoon.

	A.
	go
	B.
	went
	C.
	goes
	D.
	going

	  18.
	Nam plays sports very often, so he looks very 
.
	

	
	A.
	sport
	B.
	Sports
	C.
	sporty
	D.
	sporting

	  19.
	 
draw on the walls and tables, please?
	
	

	
	A.
	Do
	B.
	Don’t
	C.
	Should
	D.
	Shouldn’t

	   20.
	Marathon is considered a/an 
sport.
	
	

	
	A.
	team
	B.
	Individual
	C.
	indoor
	D.
	sporting


    IV. Match the questions (A) and the answers (B).

	A
	B

	1. Which sports do you play?

2. How often do you do karate?

3. Will you come with me this Sunday morning?

4. Which sports does he play?

5. What should I bring to play table tennis?
	a. Well, Ok.

b. Once a week.

c. He plays football.

d. Just a racket.

e. I play table tennis.


WEEK 24

I. Complete the following sentences with the correct form of the verbs in brackets.
1. I (not be)                             very happy yesterday.

 2. The people in the café (not be)                               friendly when I was there   yesterday.

3. I (leave)                               my school bag at school this morning.

4. It (be)                             a great film in 2001.

5. Our teacher (tell)                         us to be quiet yesterday.

6. I went to the shop but I (not have)                                  any money.

7. Susan (not know)                                 about the exam and she did very badly.

8. I (buy)                              a ticket for the football match yesterday.

II. Find a mistake among the four underlined parts A, B, C, or D of each sentence and correct it.

1. We play many games at the park yesterday. 

            A                 B     C                     D

2. Did you watched the show last night?

     A               B        C     D

3. Last summer my parents buyed me a lot of different gifts.

                    A
               B               C
                  D

4. There was many people standing on the street.

                A      B                  C                D

5. Did your uncle took you to watch the football match last week? 

     A                        B               C
                    D

III. Use the prompts to write sentences.

1.
We/ go/ skiing yesterday.



______________________

2.
you/ watch/ the men’s basketball final/ TV/ last night?



______________________

3.
I/ not play/ badminton/ last Sunday/ because/ I/ be/ ill.



______________________

4.
Sue and her friends/ do/ yoga/ the gym/ now.



_______________________

5.
Last week/ we/ study/ how/ surf. It/ be/ very interesting.



_______________________

6.
He/ usually/ play/ football/ his friends/ Saturdays.



_______________________

7.
Where/ the children/ be/ yesterday morning? They/ be/ at the swimming pool.



_______________________

8.
His father/ teach/ him/ how/ play/ football/ a very young age.

      _____________________________________________________________________

MÔN LỊCH SỬ

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Nho giáo được lập ra bởi nhân vật nào?

   A. Lão Tử

   B. Trang Tử

   C. Khổng Tử

   D. Hàn Mặc Tử

Câu 2: Giữa thế kỉ III, ở quận Cửu Chân đã nổi lên cuộc khởi nghĩa lớn của ai?

   A. Hai Bà Trưng

   B. Bà Triệu

   C. Mai Hắc Đế

   D. Lý Bí

Câu 3: Căn cứ của khởi nghĩa Bà Triệu đặt tại đâu?

   A. Phú Điền (Hậu Lộc, Thanh Hóa).

   B. Hát Môn

   C. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).

   D. Mê Linh

Câu 4: Để đàn áp cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu, nhà Ngô đã cử Lục Dận đem bao nhiêu quân?

   A. 5000 quân

   B. 6000 quân

   C. 7000 quân

   D. 8000 quân

Câu 5: Lí do vì sao giai cấp thống trị chọn Nho giáo làm quốc giáo?

   A. Nho giáo được ra đời từ sớm.

   B. Theo Nho giáo, mọi người phải coi vua là « Thiên tử » và có quyền quyết định tất cả.

   C. Nho giáo do Khổng tử sáng lập ra.

   D. Nho giáo khuyên con người làm nhiều việc thiện.

Câu 6: Ở thời kì bị đô hộ, xã hội nước ta xuất hiện thêm những nông dân không có ruộng đất, phải cày cấy thuê, lịch sử gọi đó là:

   A. nông dân công xã.

   B. nô tì

   C. nô lệ

   D. nông dân lệ thuộc

Câu 7: Đạo giáo do ai sáng lập?

   A. Lão Tử

   B. Trang Tử

   C. Khổng Tử

   D. Hàn Mặc Tử

Câu 8: Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ năm nào?

   A. 238

   B. 248

   C. 258

   D. 268

Câu 9: Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên ?

   A. Do người Hán sang đô hộ nhưng không quan tâm đến văn hóa.

   B. Do văn hóa của Người Việt phát triển quá rực rỡ.

   C. Do truyền thống yêu nước và lòng tự tôn dân tộc.

   D. Cả ba đáp án trên đều đúng.

Câu 10: Bà Triệu hy sinh tại địa điểm nào?

   A. núi Tùng (Phú Điền – Hậu Lộc – Thanh Hóa).

   B. Hát Môn

   C. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).

   D. Mê Linh

Câu 11: Đầu thế kỉ VI, đô hộ Giao Châu là chính quyền nhà nào?

   A. nhà Hán

   B. nhà Ngô

   C. nhà Lương

   D. nhà Tần

Câu 12: Chính quyền đô hộ của nhà Lương chia nước ta thành bao nhiêu châu?

   A. 3 châu.

   B. 4 châu.

   C. 5 châu.

   D. 6 châu.

Câu 13: Thứ sử Giao Châu thế kỷ VI là ai?

   A. Tô Định

   B. Lục Dận

   C. Tiêu Tư

   D. Giả Tông.

Câu 14: Lý Bí phất cờ khởi nghĩa năm nào?

   A. 541      B. 542

   C. 543      D. 544

Câu 15: Lý Bí lên ngôi hoàng đế vào thời gian nào?

   A. mùa xuân năm 542

   B. mùa xuân năm 543

   C. mùa xuân năm 544

   D. mùa xuân năm 545

Câu 16: Lý Bí lên ngôi hoàng đế, sử cũ gọi tên của ông  là gì?

   A. Lý Bắc Đế.

   B. Lý Nam Đế.

   C. Lý Đông Đế.

   D. Lý Tây Đế.

Câu 17: Sau khi lên ngôi hoàng đế, Lý Bí đặt tên nước là:

   A. Vạn Xuân.

   B. Đại Việt.

   C. Đại Cồ Việt.

   D. Đại Ngu.

Câu 18: Niên hiệu của Lý Bí sau khi lên ngôi là:

   A. Quang Đức

   B. Thiên Đức

   C. Thuận Đức

   D. Khởi Đức

Câu 19: Giúp vua cai quản mọi việc trong chính quyền nhà nước Vạn Xuân là ai?

   A. Phạm Tu

   B. Tinh Thiều

   C. Triệu Túc

   D. Triệu Quang Phục

Câu 20: Triều đình Vạn Xuân gồm những ban nào?

   A. ban văn và ban võ.

   B. ban văn và ban sử.

   C. ban võ và ban khoa học.

   D. lục bộ

II. Tự luận

Câu 1: Trình bày những thành quả của cuộc khởi nghĩa chống quân Lương do Lý Bí lãnh đạo? (2 điểm)

Câu 2: Hãy so sánh những điểm giống nhau của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) và cuộc khởi nghĩa Bà Triệu?

MÔN ĐỊA LÝ

Câu 1: Thế nào là nhiệt không khí? Nguồn chính cung cấp nhiệt độ và ánh sáng cho Trái Đất là từ đâu?

Câu 2: So sánh những đặc điểm giống và khác nhau giữa đồng bằng và cao nguyên. Vì sao người ta xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi?

MÔN VẬT LÝ
Câu 1: Hãy vẽ sơ đồ của hệ thống ròng rọc dùng đứng từ dưới đất kéo một vật 50kg lên cao với lực kéo chỉ bằng 250N với số lượng ròng rọc ít nhất. Coi trọng lượng của ròng rọc là không đáng kể. Yêu cầu nói rõ tác dụng của từng ròng rọc trong hệ thống.
Câu 2:  Điền từ phù hợp vào chỗ trống:

           a. Thể tích quả cầu sẽ ………  khi nó bị nung nóng lên.


   b. Thể tích quả cầu sẽ giảm khi  ………

   c. Độ dài thanh ray đường tàu sẽ ……… khi nhiệt độ tăng.


   d. Khi nhiệt độ ………, vật sẽ bị co lại tức là thể tích giảm.

Câu 3: Một học sinh làm thí nghiệm thu được kết quả như sau:


- Khối lượng của vật: m = 76g.



- Thể tích của vật:  V = 28cm3.

Em hãy tính khối lượng riêng (kg/m3) và trọng lượng riêng (N/m3).

MÔN CÔNG NGHỆ

Câu 1: Nêu cách bảo quản chất dinh dưỡng trong thịt,cá; rau, củ, quả khi chuẩn bị chế biến?

Câu 2: Nêu các nguyên nhân ngộ độc thức ăn?

Câu 3: Nêu các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm?

MÔN SINH HỌC
I. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau  

1. Rễ hô hấp có ở cây:

a. Cà rốt, phong lan, khoai lan

b. Cà rốt, phong lan, khoai lan, rau nhút

c. Bần, mắm, cây bụt  mọc

2. Giác mút làloại rễ biến dạng để:

 a. Giúp cây hút chất dinh dưỡng từ đất 

b. Giúp cây hút chất dinh dưỡng  từ không khí

c. Giúp cây hút chất dinh dưỡng  từ  cây chủ

3. Những cây có rễ củ như là:

a. Cải củ trắng, lạc, sắn

b. Cà rốt, cải củ trắng, khoai lan

c. Nghệ, đinh lăng, chuối

4. Rễ móc  là:

a.  Loại rễ chính mọc từ gốc thân để giúp cây đứng vững

b.  Là loại rễ phụ từ thân và cành giúp cây bám vào giá bám để leo lên

c.  Là loại rễ phụ từ thân và cành giúp cây hút chất dinh dưỡng từ cây khác

5. Thân to ra là do:

a. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào

b. Sự phân chia các tế bào ở tầng sinh vỏ

c. Do sự phân chia các tế bào ở tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ

6. Mạch rây có chức năng:

a. Vận chuyển nước và muối khoáng

b . Vận chuyển chất hữu cơ 

c. Cả hai trên đều đúng 

7. Mạch gỗ có chức năng :

a. Vận chuyển nước và muối khoáng

b. Vận chuyển chất hữu cơ

c. Vận chuyển nước,  muối khoáng và chất hữu cơ

8. Khi hô hấp thì cây lấy khí:

a. Cacbonic và oxi

b. Nitơ 

c. Oxi 

9. Nếu không có oxi thì cây

a. Vẫn sinh trưởng tốt

b. Vẫn hô hấp bình thường

c. Chết 

10. Phần lớn nước do rễ hút vào được thải ra ngoài qua:

a. Thân, cành

b. Thân, lá

c. Lỗ khí của lá

11. Sự thoát hơi nước qua lá có tác dụng 

a. Muối khoáng hoà tan vận chuyển dễ dàng 

b. Làm cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng

c. Cả hai câu trên đều đúng

12. Cây hô hấp vào:

a. Ban ngày

b. Ban đêm

c. Cả ngày lẫn đêm

13.  Những cây trồng bằng cách chiết cành 

a. Cam, bưởi, nhãn, xoài, mận, chanh

b. Rau muống, bưởi, dừa, chanh

c. Khoai lang, chanh, nhãn, mận

14. Thụ tinh là gì?

a. Do noãn phát triẻn thành hợp tử

b. Sự kết hợp tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái có trong noãn

c. Sự kết hợp tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái có trong noãn tạo thành hợp tử

15. Bộ phận nào của hoa tạo thành quả:

a. Nhuỵ tạo thành quả

b. Bầu  nhuỵ tạo thành quả

c. Cả hai câu trên đều đúng

16. Bộ phận nào của hoa tạo hạt :

a. Hợp tử 

b. Vỏ noãn

c. Noãn

17. Thụ  phấn  là gì?

a. Là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ

b. Do sự kết hợp tế bào sinh dục đực với  tế bào  sinh dục cái

c. Cả hai câu trên đều đúng

18. hoa tự thụ phấn là gì?

a. Là phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ 

b. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó

c. Hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của các hoa khác

19. Hoa giao phấn là gì?

a. Là hoa có màu sắc sặc sỡ, hương thơm,  mật  ngọt

b. Đầu nhuỵ có chất dính

c. Hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác

20. Chức năng chủ yếu của lá là gì?

a. Quang hợp để chế tạo chất hữu cơ để nuôi cây 

b. Tham gia vào hô hấp

c. Thoát hơi nước 

21. Những đặc điểm nào của phiến lá phù hợp việc thu nhận ánh sáng để quang hợp:

a. Có một lớp tế bào biểu bì trong suốt bao bọc hai mặt của  phiến lá

b. Thịt lá gồm nhiều tế bào rất mỏng, có nhiều lục lạp 

c. Cả hai câu trên đều đúng

22. Quá trình quang hợp là:

a. Lá cây nhờ có lục lạp đẫ sử dụng ánh sáng maqtj trời , nước và khí cacbonic để chế tạo tinh bột và nhả khí oxi 

b. Lá tự chế tạo chất hữu cơ từ nước và muối khoáng của môi trường

c. Lá cây hấp thụ khí oxi để phân giải chất  hữu cơ  sản ra năng lượng đồng thời thải khí cacbonic và hơi nước

23. Miền hút là miền quan trọng nhất của rễ vì:

a. Gồm hai phần vỏ và trụ giữa

b. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất

c. Có nhiều lông hút thực hiện chức năng hút nước và muối khoáng

24. Tế bào thực vật gồm những thành phần

a. Vách tế bào, chất tế bào, nhân 

b. Màng sinh chất, không bào, lục lạp

c. Cả hai câu trên đều đúng

25. Mô là gì?

a. Là nhóm tế bào cùng thực hiện một chức năng

b. Là nhóm tế bào có  hình  dạng cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng

c. Là nhóm tế bào thực hiện những chức năng khác nhau 

26. Sự lên lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật:

a. Làm cho thực vật  duy trì và phát triển nòi giống

b. Làm cho thực vật lớn lên

c. Làm cho thực vật sinh trưởng và phát triển

27. Tế bào ở bộ phận nào  của cây có khả năng phân chia

a. Tất cả các bộ phận của cây

b.Ở phần ngọn của cây 

c. Ở mô phân sinh

28. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là gì?

a.Cây mới được mọc lên từ hạt

b. Cây mới được tạo thành từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá)

c. Cây mới được tạo thành từ thân cây có hoa 

29. Hình thức nào là sinh sản sinh dưỡng do người?

a. Cây mới được tạo thành từ một đoạn thân cắm xuốmg đất ẩm

b. Cây mới được tạo  ra từ chồi của cây này ghép lên một cây khác 

c. Cây mới tự mọc lên từ thân bò, thân củ, rễ củ hoặc lá

30. Muốn tiêu diệt cỏ dại hại cây trồng  ta phải làm thế nào?

a. Phải cắt thật sạch cỏ

b. Phải cắt và cuốc đất để nhặt bỏ hết thân và rễ

c. Phải cuốc hay cày lật đất để làm chết hết cỏ

31. Bộ phận nào là quan  trọng  nhất của hoa? 

a. Nhuỵ và nhị 

b.Bao hoa gồm đài và tràng hoa  

c. Nhuỵ hoặc nhị hoa 

32. Thế nào là hoa đơn tính

a. Hoa thiếu tràng

b. Hoa thiếu bao hoa 

c. Thiếu nhuỵ hoặc nhị

33. Đặc điểm nào không có ở quả thịt?

a. Vỏ dày, mềm, chứa thịt quả

b. Vỏ quả khô, mỏng , cứng, tự nứt khi chín

c. Quả gồm toàn thịt hoặc mọng nước

34. Quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm nào?

a. Quả khi chín tự mở được

b. Quả có gai

c. Quả hoặc hạt nhẹ, thường có cánh hoặc chùm lông
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Bài 1: Nêu một số quyền, nghĩa vụ công dân, các quyền và bổn phận của trẻ em mà em biết.
Bài 2: Theo em, học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân có ích cho đất nước ?
Bài 3: Hãy nêu 3 biểu hiện vi phạm quyền trẻ em mà em biết. Theo em, cần phải làm gì để hạn chế những biểu hiện đó ?
Bài 4: Công ước công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em có ý nghĩa gì đối với trẻ em? 
PHẦN 2: HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

MÔN TOÁN 

ĐỀ 1

	Bài 
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1
	a) 463 + 318 + 137 – 118 = (463+ 137)+ (318-118)= 600+200=800

b) 
[image: image18.wmf]45.515:3.145

--

= 45.5 – 5.145 = 5 (45-145)= 5.(-100) = -500

c) 737737. 255 - 255255. 737 = 737. 1001. 255 – 255.1001.737=0

d) 225 : 32 + 43 . 125 – 125 : 52 = 25.9:9 + 8. 8.125 – 5= 25 + 8000-5= 8020

e) 12.103 – (15.102.2 + 18.102.2: 3) + 2.102= 2.102. ( 60 – 15-6+1)= 200. 40= 8000

f) 62 : 4.3 + 2.52 – 2010    = 27 + 50-1= 76
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	Bài 2
	a) x= 23

b) x= 9

c) x= 4

d) x= 3

e) x ∈ { 6; -2}

f) (x, y)∈ { (-40; -6); (42; -8); (2; -48); (0; 34)}
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	Bài 3
	Vẽ hình đúng ý a, b, c, d mỗi ý đúng được 0,75 điểm
	

	Bài 4
	a) Tính được 3S = 6412 - 1

Vậy 3S < 6412

b) Ta có: 31 = 3; 32 = 9; 33 = 27; 34 = 81 

Do đó: 31 + 32 + 33 + 34 = 3 + 9 + 27 + 81 = 120 

Nên: 31 + 32 + 33 + 34 + 35+ … + 32012 = (31 + 32 + 33 + 34) + (35+ 36 + 37 + 38)+ … + (32009 + 32010 + 32011 + 32012) = (31 + 32 + 33 + 34) + 34(31 + 32 + 33 + 34) + … + 32008(31 + 32 + 33 + 34) = 120 + 34.120 + …+ 32008.120 = 120(1 + 34 +…+ 32008)
[image: image19.wmf]M

120 .

Vậy 31 + 32 + 33 + 34 + 35+ … + 32012 chia hết cho 120.
	0,25

0,25

0,25

0,25


	
	ĐỀ 2


	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1 (1,5 đ)
	a) 4700
	0,5

	
	b)6
	0,5

	
	c)300000
	0,5

	Bài 2(5đ)
	a) x = 0
	1

	
	b) x = 25 hoặc x = -21
	1

	
	c) x=3
	1

	
	d) x= -1 hoặc x =5
	1

	
	e)x= 5
	1

	Bài 3(2,5 đ)
	a)[image: image20.emf]120°
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	0,5

	
	b) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Om, ta có: 
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	c) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Om, ta có: 
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	Bài 4 (1đ)
	Có 
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MÔN NGỮ VĂN

Bài tập 1:

Câu 1: Đoạn văn trên trích từ  văn bản Bài học đường đời đầu tiên của tác giả Tô Hoài; thuộc thể loại truyện đồng thoại.

Câu 2: Đoạn văn sử đụng ngôi kể thứ nhất. Người kể chuyện là Dế Mèn.

Câu 3: Các cụm danh từ: Mấy hôm nọ; những hồ ao quanh bãi trước mặt; bao nhiêu cò, sếu, vạc, cốc, le, sâm cầm, vịt trời, bồ nông, mòng, két ở các bãi sông xơ xác tận đâu; vùnq nước mới; suốt ngày; bốn góc đầm; một mồi tép; những anh Cò gầy vêu vao.
Câu 4: Nội dung của đoạn văn trên : cảnh kiếm mồi của các loài sinh vật trên đầm bãi trước của hang của Dế Mèn.

Câu 5: Đoạn văn trên sử dụng biện pháp nghệ thuật chủ yếu là nhân hóa.

Câu 6:  Bài học cuộc sống em rút ra từ văn bản chứa đoạn văn trên :

- Trong cuộc sống không được kiêu căng, tự phụ, coi thường người khác.

- Cần sống khiêm tốn, biết quan tâm giúp đỡ người khác.

Bài tập 2:

Câu 1: Qua đoạn trích “ Bài học đường đời đầu tiên’’ ta thấy Dế Mèn hiện lên là một chàng Dế có vẻ đẹp cường tráng, khỏe mạnh, yêu đời nhưng còn xốc nổi, kiêu căng, tự phụ về vẻ đẹp và sức mạnh của mình, hung hăng, hống hách, xem thường người khác, cậy sức bắt nạt kẻ yếu...
- Các dẫn chứng:

* Ngoại hình:

+  đôi càng: mẫm bóng 

+ vuốt ... nhọn hoắt

+ đôi cánh: dài kín xuống tận chấm đuôi...

+ người: rung rinh một màu nâu bóng mỡ

+ đầu: to, nổi từng tảng, 

+  răng  đen nhánh, ...

+  râu: dài, uốn cong... hùng dũng 

* Hành động: 

+ đạp phanh phách, rũ phành phạch, nhai ngoàm ngoạm; trịnh trọng vuốt râu...

* Tính cách:

+ đi đứng oai vệ, như con nhà võ. 

+ cà khịa với tất cả hàng xóm.

+  quát mấy chị Cào Cào, trêu mấy anh Gọng Vó...

+  tưởng mình sắp đứng đầu thiên hạ...

+ Trêu chị Cốc để gây ra cái chết thương tâm của Dế Choắt.

Câu 2: 
- Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn là đã gây ra cái chết  thương tâm của Choắt.

 - Nội dung:

+ Một chiều Mèn trêu chị Cốc xong  trốn vào hang khiến chị hiểu lầm đánh Choắt trọng  thương.

+ Trước khi chết Choắt khuyên Mèn bỏ thói hung hăng bậy bạ.

+ Mèn xót thương Choắt và ân hận vô cùng về bài học đường đời đầu tiên.

Câu 3: Tên văn bản cần đáp ứng ít nhất 2 yêu cầu theo dõi được nội dung của văn bản và gây sự chú ý cho người đọc. Xét tiêu chi đó tên đặt cho đoạn trích đã phù hợp. Tuy nhiên cũng có thể tìm đặt cho đoạn trích này những tên khác, ví dụ : Dế Mèn và Dế Choắt.

Bài tập 3:

Câu 1: Phó từ:
- cũng: chỉ sự tiếp diễn tương tự

- không: chỉ ý phủ định

- được : chỉ kết quả

- không( còn..đâu): chỉ ý phủ định

- cũng : chỉ sự tiếp diễn tương tự

- đã: chỉ quan hệ thời gian

- không( biết): chỉ ý phủ định.

Câu 2: Các biện pháp so sánh trong văn bản  "Bài học đường đời đầu tiên" :
- Những ngọn cỏ gẫy rạp y như có nhát dao vừa hạ qua.

- Hai cái răng đen nhánh ... như hai lưỡi kiếm máy.

- Cái anh Dế Choắt…..như gã nghiện.

- Đã thanh niên…như người cởi trần.

- Mỏ Cốc như cái dùi sắt.

- Chị mới trợn tròn mắt giương cánh lên như sắp đánh nhau.

Bài tập 4:

Câu 1:   Lời kể trong đoạn văn là của nhân vật người anh trong truyện “Bức tranh của em gái tôi” (Tạ Duy Anh).

- Đoạn văn kể về tâm trạng, cảm xúc của người anh sau khi tài năng hội họa của em gái được phát hiện.

Câu 2: 

 - Nhân vật “tôi” – người anh, không thể thân với em gái như trước kia được nữa, vì:

+ Người anh mặc cảm, tự ti nghĩ rằng bản thân không có năng khiếu gì, cảm thấy mình thua kém em.

+ Ghen tuông, đố kị với tài năng của em
Câu 3:  Ý nghĩa của truyện: Qua câu chuyện về người anh và cô em gái có tài năng hội họa, truyện “Bức tranh của em gái tôi” cho thấy: Tình cảm trong sáng, hồn nhiên và lòng nhân hậu của người em gái đã giúp cho người anh nhận ra phần hạn chế ở chính mình.
Bài tập 5:

Câu 1: Xuất xứ: trích trong văn bản “ Bức tranh của em gái tôi ” 

Câu 2: Tác giả của văn bản: Tạ Duy Anh 

Câu 3: 

- Nhân vật bé Kiều Phương 

- Qua đoạn trích em hiểu Kiểu Phương là cô bé có tài năng hội họa, có tấm lòng bao dung, và cô bé còn rất yêu anh trai của mình.
Câu 5: 

- Về kiến thức:

+ Viết đúng chủ đề đoạn văn theo yêu cầu: suy nghĩ về nhân vật Kiều Phương trong “ Bức tranh của em gái tôi” - Tạ Duy Anh.
+ Cần chỉ ra được:
. Vẻ đẹp ở nhân vật Kiều Phương (có tài năng hội họa, tình cảm trong sáng, hồn nhiên, tấm lòng nhân hậu, độ lượng…      ).
. Vẻ đẹp ấy đã tác động mạnh mẽ đến người anh…
. Bộc lộ được tình cảm đối với nhân vật ( trân trọng, cảm phục...).
- Về kỹ năng:
+ Viết được đoạn văn trọn vẹn về ý nghĩa và hoàn chỉnh về hình thức.
+ Không mắc lỗi về dùng từ, đặt câu, chính tả…

Bài tập 6:

Bài viết phải đạt các yêu cầu sau:

* Yêu cầu chung:

- Viết đúng kiểu bài văn miêu tả 

- Viết đúng đối tư​ợng

- Bố cục chặt chẽ rõ ràng, mạch lạc, diễn đạt trụi chảy, trỡnh bày sạch đẹp, không mắc lỗi chính tả và lỗi dựng từ.

* Yờu cầu cụ thể:

1. Mở bài: Giới thiệu người định tả 

2.Thân bài: Tập trung tả chi tiết theo một trình tự hợp lí

- Tả từ khái quát đến cụ thể: Ngoại hình, cử chỉ, hoạt động, lời nói...

- Những việc làm đối với mọi người, với em... 
3. Kết bài: Cảm nghĩ về người đó

MÔN TIẾNG ANH
Answer keys

WEEK 21

I. Find the word which has a different sound in the part underlined.

                   1. C

2.B   
         3.B               4. B             5. A

II. Find which word does not belong to each group.
                  1. A
2. D          3. A              4. B            5. A

III. Match a word in column A with the appropriate word in B to form the correct phrase.

                  1.n            2. k        3.l        4.j       5.m      6.p       7.o      8. i 

IV. Choose the best answer (A, B, C or D).

	1.A
	2.C
	3.B
	4.D
	5.D
	6.A
	7.A
	8.C

	9.C
	10.B
	11.C
	12.A
	13.D
	14.C
	15.B
	


WEEK 22

I. Match the questions (A) and the answers (B).

	
	1.  j
	2. c
	3. b
	4.  h
	5.  i

	
	6.  d
	7. e
	8.  g
	9.a
	10.  f


II. Complete the following sentences with the words in the box.

1. because                                        4. but

2. Although                                      5. and

3. so

III. Choose the word or the phrase that are not correct.

1. B – is                                       4. C – would like

2. B- does                                    5. B - children

3. A - many

IV. Write the questions for the underlined part 

1. Where is she cooking meal?

2. What would you like?

3.  What is Miss Nga doing at a secondary school?

4. How often does Nam fly a kite?

5.  When do you have Math and literature?

6. How often does he go to the cinema?

7. What is your sister’s grade?

8. What time does Mai always have dinner?

9. What does your brother want ?

10. What does Linh have for her breakfast?

WEEK 23

I. Find the word which has a different sound in the part underlined
	1.
	A
	3.
	A
	
	5.
	D
	
	7.
	D
	9. A

	2.
	C
	4.
	B
	
	6.
	B
	
	8.
	C
	10. B


II. Complete the sentences with the correct form of do or play.

	1.
	do
	
	
	4.
	
	
	plays
	7.
	Does

	2.
	plays
	
	
	5.
	
	
	do
	8.
	Does

	3.
	playing
	
	
	6.
	
	
	playing
	
	


III. Choose the best answer (A, B, C or D).

	1.
	B
	5.
	B
	
	9.
	A
	13. C
	
	17. B

	2.
	B
	6.
	B
	
	
	
	
	10. B
	14. B
	
	18. C

	3.
	B
	7.
	B
	11.
	A
	15.
	D
	19. B

	4.
	B
	8.
	D
	12.
	A
	16.
	A
	20. B


 IV. Match the questions (A) and the answers (B).

	1.
	e
	3.
	A
	5.  d

	2.
	b
	4.
	C
	


WEEK 24

I. Complete the following sentences with the correct form of the verbs in brackets.

1. wasn’t

2. weren’t

3. left

4.was

5. told

6. did not have

7. did not know

8. bought
II. Find a mistake among the four underlined parts A, B, C, or D of each sentence and correct it.

	1. A: play → played

3. B: buyed → bought
	2. B: watched → watch

4. A: was → were
	5. B: took → take


III. Use the prompts to write sentences.


1. We went skiing yesterday.


2.Did you watch the men’s basketball final on TV last night?


3. I didn’t play badminton last Sunday because I was ill.


4. Sue and her friends are doing yoga at the gym now.


5. Last week we studied how to surf. It was very interesting.


6. He usually plays football with his friends on Saturdays.


7. Where were the children yesterday morning? They were at the swimming pool.


8. His father taught him how to play football at a very young age.

MÔN LỊCH SỬ

I.Trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,3 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	A
	B
	B
	D
	A
	B
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	C
	A


II. Tự luận (4 điểm)

	                            Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

2 điểm
	Học sinh nêu được kết quả của cuộc khởi nghĩa chống quân Lương do Lý Bí lãnh đạo:

· Nghĩa quân do Lý Bí lãnh đạo đã đánh tan những cuộc tấn công, đàn áp của nhà Lương

· Mùa xuân năm 544, Lý Bí thành lập nhà nước tự chủ Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội)


	1,0 điểm

1,0 điểm

	Câu 2

2 điểm
	Học sinh chỉ ra được những điểm chung giữa 2 cuộc khởi nghĩa:

· Cả hai cuộc khởi nghĩa đều do những vị nữ tướng lãnh đạo: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh

· Cả hai cuộc khởi nghĩa đều nhằm mục đích đánh đuổi quân đô hộ phương Bắc, giành lại độc lập, chủ quyền

· Cả hai cuộc khởi nghĩa đều giành được những thành quả và chiến thắng nhất định tuy nhiên kết quả cuối cùng đều thất bại

· Để lại những bài học và có ý nghĩa lịch sử quan trọng
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


MÔN ĐỊA LÝ

Câu 1: Nhiệt độ không khí  là: Mặt đất hấp thụ lượng nhiệt của mặt trời rồi bức xạ vào không khí. Lúc đó không khí nóng lên, độ nóng lạnh của không khí gọi là nhiệt độ không khí.

Mặt trời là nguồn cung cấp ánh sáng và nhiệt độ cho TĐ.

Câu 2: so sánh đồng bằng và cao nguyên’

Giống: Bề mặt tương đối bằng phẳng hoặc hơi gợn sóng.

Khác

	Đồng bằng
	Cao nguyên

	Độ cao tuyệt đối thường < 200m
Thích hợp cho trồng cây lương thực, thực phẩm
	Độ cao tuyệt đối >500m, sườn dốc
Thích hợp cho trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc.


Vì cao nguyên có độ cao tuyệt đối > 500m nên được xếp vào dạng địa hình đồi núi.

MÔN VẬT LÝ

Câu 1: Gồm 1 ròng rọc cố định và 1 ròng rọc động. 
Câu 2:  a. Thể tích quả cầu sẽ  tăng  khi nó bị nung nóng lên.


   b. Thể tích quả cầu sẽ giảm khi  nó lạnh dần đi.


   c. Độ dài thanh ray đường tàu sẽ nở  ( dài) ra  khi nhiệt độ tăng.


   d. Khi nhiệt độ của vật giảm đi, vật sẽ bị co lại tức là thể tích giảm.

Câu 3: 
khối lượng riêng: D= 2714 (kg/m3) và trọng lượng riêng  d= 27140N/m3).
MÔN CÔNG NGHỆ

Câu 1: Nêu cách bảo quản chất dinh dưỡng trong thịt,cá; rau, củ, quả khi chuẩn bị chế biến?

Trả lời

Cách bảo quản chất dinh dưỡng trong thịt,cá; rau, củ, quả khi chuẩn bị chế biến:

1/ Thịt, cá

- Không ngâm rửa thịt, cá sau khi cắt, thái.

- Cần quan tâm bảo quản thực phẩm một cách chu đáo để góp phần làm tăng giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

+ Không để ruồi, bọ bâu vào.

+ Giữ thịt, cá ở nhiệt độ thích hợp để sử dụng lâu dài.

2/ Rau, củ, quả

- Rửa rau thật sạch chỉ nên cắt thái sau khi rửa và không để rau khô héo.

- Rau, củ, quả ăn sống nên gọt vỏ trước khi ăn.

Câu 2: Nêu các nguyên nhân ngộ độc thức ăn?

Trả lời

*Nguyên nhân ngộ độc thức ăn:

- Ngộ độc do thức ăn nhiễm vi sinh vật và độc tố của nước.

- Do thức ăn bị biến chất.

- Do bản thân thức ăn có săn chất độc

- Do thức ăn bị ô nhiễm các chất độc hoá học.
Câu 3: Nêu các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm?

Trả lời

*Các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm

a.Phòng tránh nhiễm trùng

-Rửa tay sạch trước khi ăn.

-Vệ sinh nhà bếp.

-Rữa kỹ thực phẩm.

-Nấu chín thực phẩm.

-Đậy thức ăn cẩn thận.

-Bảo quản thực phẩm chu đáo  

b.Phòng tránh nhiễm độc

-Không dùng thực phẩm chứa chất độc

-Không ăn thức ăn bị biến chất hoặc nhiễm chất độc

-Không dùng đồ quá hạn

MÔN SINH HỌC

 Đáp án   

   ( Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16 
	17
	18
	19
	20

	 c
	 c
	b 
	b
	c
	B
	a
	c
	c
	C
	c
	c
	a
	c
	b
	c
	a
	b
	c
	a


	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	c
	c
	c
	c
	b
	c
	c
	b
	c
	B
	a
	C
	B
	c


MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Bài 1:

- Quyền công dân: Quyền của công dân do pháp luật quy định theo các hình thức khác nhau, như quyền về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... Tuỳ từng lĩnh vực, các quyền này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như độ tuổi, khả năng thực hiện quyền mà công dân chỉ có thể có được khi đủ các điều kiện mà pháp luật quy định (ví dụ: quyền bầu cử chỉ có khi công dân đủ 18 tuổi; quyền ứng cử vào đại biểu Quốc hội chỉ có khi công dân đủ 21 tuổi trở lên; Những người mất trí hoặc phạm tội hình sự có thể bị hạn chế hoặc tước quyền công dân).

- Nghĩa vụ công dân: nghĩa vụ học tập, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quân sự, tôn trọng, bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng, nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và pháp luật, nghĩa vụ đóng thuế.

- Các quyền và bổn phận của trẻ em:

*Các quyền:

+ Quyền sống còn: quyền cố hữu được sống, đăng kí khai sinh ngay sau khi sinh...

+ Quyền được bảo vệ: bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ phẩm giá, giúp đỡ đặc biệt

+ Quyền phát triển: được học hành, tham gia các hoạt động xã hội...

+ Quyền tham gia: trẻ em có quyền tự do bày tỏ ý kiến...

* Bổn phận:

+ Trẻ em hiểu sự quan tâm, biết ơn cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, những người đã chăm sóc, dạy dỗ, giúp đỡ mình.

+ Đền đáp lại công ơn đó bằng cách thực hiện tốt bổn phận của mình: cố gắng học tập, nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành công dân có ích cho đất nước; thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ công dân.

Bài 2:

- Rèn luyện trong học tập, trau dồi, nắm chắc kiến thức.

- Rèn luyện phẩm chất đạo đức để trở thành người học sinh ngoan

Bài 3:

- Ba biểu hiện vi phạm quyền trẻ em:

+ Khi bố mẹ li hôn, trẻ em thường bị bỏ rơi không ai chăm sóc.

+ Khi bố mẹ li hôn, mỗi người có gia đình riêng hoặc mồ côi bố mẹ, trẻ em bị hành hạ, đánh đập, chửi bới, không được đi học.

+ Vì đông anh em, đời sống gia đình quá khó khăn, trẻ không được đi học.

- Theo em, để hạn chế những việc làm trên, bố mẹ phải sống hòa thuận, hạnh phúc, gia đình không tan vỡ thì các em sẽ có một cuộc sống vui vẻ, đầm ấm hạnh phúc, được chăm sóc, được học hành tử tế. Phải thực hiện kế hoạch hóa gia đình, không nên sinh nhiều con vì nếu gia đình đông con sẽ không có điều kiện chăm sóc các con tử tế, trẻ sẽ khó có điều kiện đi học và khó được học hành tới nơi tới chôn.

Bài 4:

- Thể hiện sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với trẻ em.

- Công ước LHQ là điều kiện cần thiết để trẻ em được phát triển đầy đủ, toàn diện.
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